
STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 CT050101 Đỗ Quốc An CT5A

2 101 CT060203 Trần Tuấn Anh CT6B

3 102 CT060205 Thân Nhân Chính CT6B

4 103 CT040108 Mè Đức Cường CT4AD

5 104 CT050310 Bùi Quý Đôn CT5C

6 105 CT050113 Trần Đại Dương CT5A

7 106 CT050117 Đặng Minh Hiển CT5A

8 107 CT060113 Trịnh Minh Hiếu CT6A

9 108 CT060117 Nguyễn Huy Hoàng CT6A

10 109 CT060414 Lệnh Quang Hưng CT6D

11 110 CT060120 Nguyễn Văn Khoa CT6A

12 111 CT060420 Đỗ Đình Lâm CT6D

13 112 AT150629 Lê Kim Bá Lâm AT15GT

14 113 CT060421 Vũ Thành Long CT6D

15 114 CT060426 Nguyễn Năng Minh CT6D

16 115 CT060236 Nguyễn Mạnh Quyền CT6B

17 116 CT060435 Vũ Tiến Thăng CT6D

18 117 CT060440 Nguyễn Văn Tình CT6D

19 118 CT060441 Bùi Quý Toàn CT6D

20 119 CT060442 Thái Anh Tú CT6D

21 120 CT060243 Nguyễn Minh Tùng CT6B

22 121 CT060445 Khương Đức Vượng CT6D

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: CT6

Tên học phần: Hệ thống viễn thông                        Mã HP: ATDVDV4             Số TC: 3

Ngày thi: 15/11/2024              Hình thức: T.Luận 90p             Ca thi: 8h               Thi tại: 102-TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 AT170103 Nguyễn Ngọc Anh AT17AP

2 101 AT170706 Vương Xuân Chiến AT17HP

3 102 AT170610 Chu Quang Đạt AT17GP

4 103 AT160517 Trần Thị Hằng AT16EP

5 104 AT170122 Lê Thanh Hoàng AT17AP

6 105 AT170524 Nguyễn Sỹ Hùng AT17EP

7 106 AT170531 Nguyễn Hải Long AT17EP

8 107 AT170532 Ngô Huy Lục AT17EP

9 108 AT170535 Hắc Ngọc Nam AT17EP

10 109 AT170534 Nguyễn Phương Nam AT17EP

11 110 AT150639 Trần Đại Nghĩa AT15GU

12 111 AT170735 Phạm Đức Nhân AT17HP

13 112 AT170136 Nguyễn Cao Phi AT17AP

14 113 AT170542 Nguyễn Kim Quyết AT17EP

15 114 AT150655 Trần Văn Toán AT15GU

16 115 AT150161 Đinh Trí Trung AT15AU

17 116 AT170154 Đoàn Minh Tuấn AT17AP

18 117 AT170557 Nguyễn Minh Vũ AT17EP

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

Tên học phần: Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin           Mã HP: ATATKH4        Số TC: 3
Ngày thi: 15/11/2024              Hình thức: T.Luận 90p               Ca thi: 8h             Thi tại: 102_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi



2

Ca thi : 8h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Huy

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Tên học phần :
Ngày thi :

Thuật toán trong an toàn thông tin

AT190212

Thực hành

SBD

Võ Đức

Họ đệm 

15/11/2024 Hình thức thi :

AT170540 Lê Trọng

Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã học phần : ATATPM2

Năm học 2023-2024 học kỳ 2    -    Đợt thi : Thi lần 2 - A19C7D6

Việt

Không thi

Mã SV Đề số 

Không thi

ĐứcNguyễn Văn

504_TA4

Nguyễn Việt

Ký tênSTT

AT160505

Điểm

Khương Trọng

Thời gian

AT190220

Tên

TrinhAT170253

Nguyễn HoàngAT160159

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Anh

Trần Danh Đức

Không thi

Hiếu

AT190505

Số TC :

AT190426

BìnhĐặng Thái

Quân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

Ca thi : 8h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17
Mã học phần :

Mã SV

Khanh

Hình thức thi :

Nguyễn Minh

15/11/2024

Ghi chú

Đức

Thời gian

Mạc Bảo

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Báo cáo

AT160218

Ký tên

Ngày thi :

Số TC :

Đề số SBD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT170126

ĐiểmHọ đệm 

504_TA4

STT

Tên học phần : ATATKH6

Tên

Công nghệ blockchain



2

Ca thi : 8h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Nguyễn Đình Huy

AT170730

Mã SV

Đạt

Ngô Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Anh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT170756

Điểm

Trần Thị

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: AT17

AT170752

Hùng

AT170751

Chu Quang

502_TA4

VũNguyễn Lý Minh

Minh

Số TC :

AT170524

Thời gianĐề số 

AT170103

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AT170424

Tên

Trường

Hình thức thi :

Nguyễn Ngọc

Tên học phần :

Hằng

Nguyễn Văn

Ký tên

ATATPM12

Lục

Ghi chú

Trung

Thực hành
Mã học phần :Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

AT170532

Họ đệm 

15/11/2024

Nguyễn Sỹ

Ngày thi :

SBD

AT170610

Vũ Quang
AT160517

Vũ Thành



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 AT200116 Nguyễn Minh Dũng AT20A

2 101 DT070215 Nguyễn Văn Hào DT7B

3 102 DT070119 Ngô Trường Hoàng DT7A

4 103 AT200326 Bùi Quang Huy AT20C

5 104 DT070246 Hoàng Văn Trọng DT7B

6 105 AT200168 Hoàng Tuấn Vũ AT20A

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: A20C8D7

Tên học phần: Tin học đại cương                         Mã HP: ATCTHT1                Số TC: 2
Ngày thi: 15/11/2024               Hình thức: Trắc nghiệm            Ca thi: 9h30             Thi tại: 101_TA3

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 CT070104 Đoàn Hoàng Anh CT7A

2 101 CT070101 Lưu Tuấn Anh CT7A

3 102 CT070205 Phạm Vân Anh CT7B

4 103 CT070107 Lương Sỹ Bình CT7A

5 104 CT030208 Trần Đức Cường CT3BD

6 105 CT070110 Nguyễn Lương Đại CT7A

7 106 CT030212 Hoàng Quốc Đạt CT3BD

8 107 CT070112 Nguyễn Tiến Đạt CT7A

9 108 CT070211 Trịnh Quốc Dư CT7B

10 109 CT060108 Nguyễn Quang Đức CT6A

11 110 CT070311 Phạm Tiến Dũng CT7C

12 111 AT140115 Nguyễn Đức Duy AT14AT

13 112 CT070314 Nguyễn Minh Duyên CT7C

14 113 CT030319 Nguyễn Minh Hiển CT3CD

15 114 CT070219 Lò Thị Xuân Hoa CT7B

16 115 CT070322 Phạm Văn Hùng CT7C

17 116 CT070132 Đỗ Ngọc Huy CT7A

18 117 CT070325 Phạm Đức Huy CT7C

19 118 CT070231 Nguyễn Chí Minh CT7B

20 119 CT070141 Hoàng Thị Bích Ngọc CT7A

21 120 CT070140 Mai Xuân Ngọc CT7A

22 121 CT070333 Phạm Như Ngọc CT7C

23 122 CT070334 Cao Đình Nguyên CT7C

24 123 CT070235 Đỗ Lê Huy Nguyên CT7B

25 124 CT070337 Ngô Hồng Phong CT7C

26 125 CT070145 Nguyễn Anh Quân CT7A

27 126 CT060235 Nguyễn Minh Quý CT6B

28 127 CT070343 Lê Châu Quyền CT7C

29 128 CT070152 Lê Hoàng Tân CT7A

30 129 CT070351 Nguyễn Thị Phương Thảo CT7C

31 130 CT070260 Nguyễn Hoàng Tùng CT7B

32 131 CT070162 Nguyễn Hữu Tuyến CT7A

33 132 CT070360 Nguyễn Bá Việt CT7C

34 133 CT050154 Mai Quang Vinh CT5A

35 134 CT070362 Phạm Thanh Vũ CT7C

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: C7

Tên học phần: Otomat và ngôn ngữ hình thức                   Mã HP: ATCTHT8            Số TC: 2
Ngày thi: 15/11/2024           Hình thức: T.Luận 90p             Ca thi: 13h30                Thi tại: 102_TA1

Tổng số sinh viên: ........    Số sinh viên dự thi: ...........    Vắng: ............    Có lý do: .......   Không lý do: .........

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm .........
Tổng số bài thi: ............... Tổng số tờ giấy thi: ............

CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Người nhận bài thi



3

Ca thi : 13h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Trắc nghiệm

DT6B

DT6B

Số tờHọ đệm 

DANH SÁCH THI LẠI

DT060121

Mã SV

Hình thức thi :

Vũ Duy

Tạ Văn

DT6A

15/11/2024

Mạnh

Ghi chú

Hoan

SBD

Điện tử số

Vũ Minh

STT

Đoàn Hùng
DT6A

DT6BDT060233

Tên học phần :

DT040229

Quang

Tên

Ngày thi :

Dương
DT4B-PLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lữ Tùng

Lớp Đề số

Mã học phần :

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Kỳ
DT040251

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Trường

Năm học 2023-2024 học kỳ 2 - Thi lần 2: DT6

DT4B-PLC

DT060110

DT060239

DT1DVKV1

Đinh Tân
Nguyễn Cao

Số TC :

Ký nộp

101_TA3

DT060227 Khang


